[bookmark: _Toc205533431][bookmark: _Toc207378907]04. Học phần: Giáo dục thể chất 
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất
2. Mã môn học/ học phần: 255010104
3. Số tín chỉ: 2(1,1)
4. Phân bố thời gian: 
- Lý thuyết: 15 Tiết
- Thực hành, kiểm tra: 30 Tiết
- Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
5. Loại học phần: Bắt buộc
6. Môn học trước: Không
7. Mục tiêu học phần.
7.1. Mục tiêu chung: 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng vận động cần thiết về giáo dục thể chất, góp phần nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc, hình thành thói quen rèn luyện thể thao và lối sống lành mạnh. Qua đó, sinh viên nâng cao năng lực tự học, tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực trong học tập, lao động và đời sống.
7.2. Mục tiêu cụ thể.
* Kiến thức (Gắn với các PLO1, PLO3, PLO4)
- Trình bày được những khái niệm cơ bản, vai trò và mục tiêu của giáo dục thể chất trong quá trình phát triển toàn diện của người học.
- Phân biệt được các tố chất thể lực và hiểu nguyên lý hoạt động của hệ vận động.
- Phân tích được mối liên hệ giữa hoạt động thể chất với sức khỏe, học tập và lao động.
* Kỹ năng (Gắn với các PLO6, PLO7, PLO11)
- Thực hiện được các kỹ thuật vận động cơ bản của một số môn thể thao tự chọn. 
- Áp dụng các bài tập phù hợp để phát triển các tố chất thể lực như sức nhanh, sức  mạnh, sức bền, mềm dẻo và khéo léo. 
- Vận dụng được các nguyên lý vận động để thiết kế và điều chỉnh kế hoạch rèn luyện thể chất phù hợp.
- Thực hiện đúng kỹ thuật động tác, đảm bảo nguyên tắc an toàn trong luyện tập và thi đấu thể thao.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm (Gắn với các PLO13, PLO14)
- Thể hiện thái độ nghiêm túc, ý thức tự giác tích cực và tinh thần trách nhiệm trong luyện tập thể chất.
- Có tinh thần hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ bạn học trong hoạt động luyện tập.
- Tự điều chỉnh kế hoạch luyện tập cá nhân theo thời gian và khả năng rèn luyện thực tế. 
8. Mô tả nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò, nguyên lý và phương pháp rèn luyện thể lực trong giáo dục thể chất; hiểu biết về các tố chất thể lực và kỹ năng vận động. Sinh viên được thực hành các bài tập thể lực cơ bản và tham gia luyện tập một số môn thể thao tự chọn nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên.
Học phần cũng giúp sinh viên biết cách tự đánh giá thể lực cá nhân, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phù hợp với thể trạng và mục tiêu rèn luyện. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện kỹ năng đảm bảo an toàn khi vận động và hình thành tinh thần tự giác, thái độ tích cực, hợp tác trong hoạt động thể chất – nền tảng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, nhân cách và năng lực thực hành nghề nghiệp.
9. Chuẩn đầu ra của học phần:
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức năng lực

	CLO1
	Trình bày được kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và vai trò của vận động với sức khỏe.
	I

	PI1.1
	Nhận biết vai trò của giáo dục thể chất trong phát triển toàn diện.
	I

	PI1.2
	Trình bày được các nguyên lý vận động cơ bản.
	I

	PI1.3
	Xác định được các tố chất thể lực cần rèn luyện.
	I

	CLO2
	Phân tích được mối liên hệ giữa thể lực, vận động với học tập, lao động và sức khỏe.
	R

	PI2.1
	Phân biệt các tố chất thể lực như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo và khéo léo
	R

	PI2.2
	Phân tích được ảnh hưởng của hoạt động thể chất đến hiệu quả học tập và lao động.
	R

	PI2.3
	Giải thích được vai trò của rèn luyện thể chất đối với phòng tránh bệnh tật.
	R

	CLO3
	Thực hiện đúng kỹ thuật các bài tập thể dục thể thao và môn thể thao tự chọn.
	R

	PI3.1
	Thực hiện được các động tác thể dục phát triển chung.
	R

	PI3.2
	Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao tự chọn.
	R

	PI3.3
	Thực hiện được bài tập phối hợp các tố chất thể lực.
	R

	CLO4
	Áp dụng kiến thức để xây dựng kế hoạch rèn luyện thể chất phù hợp với bản thân.
	M

	PI4.1
	Tự đánh giá được chỉ số thể lực của bản thân qua các bài test thể lực.
	M

	PI4.2
	Thiết kế được kế hoạch luyện tập phù hợp với thể trạng cá nhân.
	M

	PI4.3
	Điều chỉnh được kế hoạch luyện tập theo tiến độ và kết quả luyện tập thực tế.
	M

	CLO5
	Thực hiện đúng nguyên tắc an toàn và phòng tránh chấn thương khi luyện tập.
	M

	PI5.1
	Nhận biết được các tình huống thường gặp dễ gây chấn thương trong vận động.
	M

	PI5.2
	Tuân thủ đúng kỹ thuật và nguyên tắc an toàn trong luyện tập.
	M

	PI5.3
	Biết cách xử lý tình huống đơn giản khi có chấn thương nhẹ.
	M

	CLO6
	Thể hiện thái độ tự giác, tích cực và hợp tác trong hoạt động rèn luyện thể chất.
	A

	PI6.1
	Duy trì luyện tập thường xuyên, đúng kế hoạch.
	A

	PI6.2
	Hợp tác, hỗ trợ bạn trong luyện tập và thi đấu thể thao.
	A

	PI6.3
	Chủ động tự điều chỉnh kế hoạch rèn luyện theo khả năng.
	A



10. Mối liên hệ của học phần đến chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo. 
	Chuẩn đầu ra
	PLO
1
	PLO
2
	PLO
3
	PLO
4
	PLO
5
	PLO
6
	PLO
7
	PLO
8
	PLO
9
	PLO
10
	PLO
11
	PLO
12
	PLO
13
	PLO
14

	CLO1
	M
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	R
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	M
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M

	CLO5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	

	CLO6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	R

	Học phần
	M
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	R


Chú thích: - R (Relate): Đóng góp ở mức nhận biết – phân tích
                 - M (Mastery): Đóng góp ở mức vận dụng – thực hành tốt
                 - (trống): Không liên quan hoặc liên quan không đáng kể.

[bookmark: _Hlk202686723]11. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra  học phần với PI chương trình đào tạo
	CLO
	PI liên kết
	Ghi chú liên kết nội dung – năng lực

	CLO1
	PI1.1, PI4.1
	Kiến thức nền về giáo dục thể chất, nguyên lý vận động, vai trò sức khỏe trong phát triển nghề nghiệp.

	CLO2
	PI1.2, PI3.2, PI4.2
	Phân tích mối liên hệ giữa thể lực, học tập, sức khỏe – năng lực tư duy và vận dụng kiến thức liên ngành.

	CLO3
	PI6.1, PI6.2, PI11.1
	Thực hành các kỹ năng vận động – phát triển thể chất và kỹ năng nghề cơ bản.

	CLO4
	PI4.3, PI6.3, PI14.1
	Thiết kế, điều chỉnh kế hoạch luyện tập – kỹ năng tự học và quản lý bản thân.

	CLO5
	PI6.2, PI13.2
	Năng lực đảm bảo an toàn trong vận động – kỹ năng phòng ngừa rủi ro.

	CLO6
	PI13.1, PI14.2, PI14.3
	Hình thành ý thức tự học, tự giác tích cực, tinh thần hợp tác – phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm.



12. Yêu cầu của học phần:
12.1. Về tài liệu học tập
- Sinh viên cần đọc trước các tài liệu học tập do giảng viên cung cấp như: giáo trình, bài giảng, hướng dẫn thực hành, tài liệu chuyên ngành về giáo dục thể chất.
- Khuyến khích sinh viên tìm hiểu thêm các tài liệu, video hướng dẫn kỹ thuật vận động, bài tập phát triển thể lực và các môn thể thao tự chọn.
12.2. Về tham gia học tập
- Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành, luyện tập và thi đấu.
- Tích cực tham gia thảo luận, thực hành nhóm và hoạt động thể chất ngoài trời theo kế hoạch.
- Trang phục thể thao bắt buộc trong giờ thực hành và luyện tập.
12.3. Về thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết, thực hành và các bài tập đánh giá thể lực.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ rèn luyện cá nhân và kế hoạch luyện tập theo yêu cầu của giảng viên.
- Có sản phẩm cá nhân (kế hoạch luyện tập/nhật ký rèn luyện/phiếu tự đánh giá thể lực…) nếu được giao.
12.4. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp
-  Có thái độ nghiêm túc, tự giác tích cực trong học tập và luyện tập thể chất.
-  Biết hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ bạn học trong quá trình học tập và luyện tập.
- Tuân thủ nguyên tắc an toàn, nội quy học đường và thể hiện tinh thần kỷ luật, trung thực trong đánh giá.
13. Đánh giá học phần:
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Rubric (đánh dấu
✔ nếu có)
	Hệ số
	Trọng số
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn PI
học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Quan sát luyện tập hàng tuần, bài tập thể lực đơn giản
	Quan sát trực tiếp, phản hồi ngắn, ghi nhận kết quả luyện tập
	✔
	1
	0,4
	CLO3, CLO5
	PI3.1, PI3.2, PI5.1, PI5.2

	A2. Đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra thực hành thể lực giữa kỳ
	Thực hành, trình diễn kỹ thuật động tác, tự đánh giá
	✔
	2
	
	CLO2, CLO3, CLO4
	PI2.1, PI3.3, PI4.1, PI4.2

	A3. Đánh giá kết thúc học phần
	Thi cuối kỳ: Thực hành + bài thu hoạch kế hoạch luyện tập cá nhân
	Bài thi thực hành + sản phẩm cá nhân (kế hoạch rèn luyện)
	✔
	1
	0,6
	CLO1, CLO4, CLO6
	PI1.1, PI4.3, PI6.1, PI6.2, PI6.3


( Các bài thi kết thúc môn học đánh giá theo hướng dẫn chấm, đáp án và thang điểm riêng )
- Đối với sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy; phải tích lũy đủ 02 tín chỉ, trong đó 01 tín chỉ bắt buộc và 01 tín chỉ tự chọn các môn thể thao (được qui định tại điều 2) 
- Căn cứ điểm trung bình chung kết quả đánh giá các học phần đã tích lũy, kết quả xếp loại chứng chỉ GDTC của sinh viên được xếp như sau: 
*/ Xếp loại Chứng chỉ GDTC
- Loại Xuất sắc: 		Điểm trung bình chung tích lũy từ 9 đến 10.
- Loại Giỏi: 			Điểm trung bình chung tích lũy từ 8 đến cận 8,9
- Loại Khá: 			Điểm trung bình chung tích lũy từ 7 đến cận 7,9 
- Loại Trung bình - Khá:	Điểm trung bình chung tích lũy từ 6 đến cận 6,9 
- Loại Trung bình: 		Điểm trung bình chung tích lũy từ 5 đến cận 5,9 
14. Nội dung chi tiết học phần
*/ Phần 1:  Lý thuyết 15 tiết 
	Số tiết
	Nội dung chính
	Chuẩn đầu ra Bài học
	Chuẩn đầu ra học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	9 tiết
(9LT)
	Chương I
Bài 1.  (3 tiết)
Các khái niệm cơ bản của TDTT 
- Khái niệm GDTC, TDTT, Phát triển TC, Hoàn thiện TC
- Mục tiêu, nhiệm vụ và sự phát triển công tác TDTT nước ta theo đường lối của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam 
- Sơ lược lịch sử phát triển của TDTT Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975 
- Tác dụng của TDTT đối với sự phát triển con người toàn diện
	LLO1.1: Trình bày được các khái niệm cơ bản của GDTC và TDTT. 
LLO1.2: Trình bày được mục tiêu, nhiệm vụ và lịch sử phát triển TDTT Việt Nam. 
LLO1.3: Giải thích được tác dụng của TDTT với phát triển toàn diện con người
	CLO1, CLO2

	Thuyết trình, thảo luận nhóm, tình huống minh họa
	Kiểm tra lý thuyết, câu hỏi nhanh

	
	Bài 2: (6 tiết)
Phương pháp tập luyện nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất vận động 
- Phương pháp rèn luyện sức nhanh 
- Phương pháp rèn luyện Sức mạnh  
- Phương pháp rèn luyện Sức bền  
- Phương pháp rèn luyện năng lực mềm dẻo và khéo léo 
	
LLO2.1: Mô tả được các phương pháp rèn luyện từng tố chất thể lực. 
LLO2.2: Phân biệt được sự khác nhau trong nguyên lý rèn luyện các tố chất. 
LLO2.3: Vận dụng được một số bài tập đơn giản để rèn luyện thể lực tổng hợp.
	CLO2, CLO3
	Thuyết trình, minh họa, thực hành cá nhân/nhóm
	Quan sát thực hành, bài tập nhỏ, phản hồi

	
6 tiết (5LT, 1KT)


	Chương II.
Bài 1. (3 tiết)  
Vệ sinh trong tập luyện TDTT 
- Vệ sinh thân thể, lợi dụng các nhân tố thiên nhiên để tập luyện
- Kỹ năng và kỹ sảo vận động 
- Lượng vận động, các thành phần của LVĐ 
	
LLO3.1: Trình bày được các yêu cầu vệ sinh trong tập luyện TDTT. 
LLO3.2: Giải thích được vai trò của kỹ năng và kỹ sảo vận động. 
LLO3.3: Phân tích được lượng vận động và điều tiết hợp lý trong tập luyện.
	CLO2, CLO5
	Giảng giải, tình huống thực tiễn, thảo luận nhóm
	Kiểm tra lý thuyết, trình bày miệng

	
	Bài 2. (2 tiết) 
 Cách phòng chống chấn thương trong vận động TDTT 
- Khái niệm chấn thương, phân loại chấn thương 
- Cách phòng chống chấn thương trong luyện tập 
- Ôn tập kiểm tra (1 tiết)
	
LLO4.1: Trình bày được các loại chấn thương thường gặp trong vận động TDTT. 
LLO4.2: Nêu được các biện pháp phòng tránh chấn thương cơ bản.
	CLO5
	Thuyết trình, nêu tình huống – xử lý, chia sẻ kinh nghiệm
	Trả lời miệng, tình huống minh họa



  */ Phần 2: Thực hành 30 tiết  (tự chọn 1 trong 7 môn thể thao)	
	Số tiết
	Nội dung chính
	Chuẩn đầu ra Bài học
	Chuẩn đầu ra học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	30 tiết (30TH)
	1. Môn Bóng đá 
- Một số trò chơi, động tác bổ trợ làm quen với bóng 
- Một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân 
- Di chuyển, giữ bóng 
- Dẫn bóng bằng má trong bàn chân 
- Đá bóng bằng mu bàn chân 
- Một số bài tập phối hợp và thi đấu theo luật.
- Ôn tập một số kĩ thuật động tác đã học 
- Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đánh đầu 
- Một số bài phối hợp đấu tập nội bộ
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài 
- Luật, điều luật Bóng đá
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật
	LLO5.1: Thực hiện được các động tác bổ trợ, làm quen bóng và điều khiển bóng cơ bản.
LLO5.2: Thực hiện đúng kỹ thuật dẫn bóng và đá bóng bằng các phần bàn chân, đánh đầu đúng kỹ thuật cơ bản.
LLO5.3: Thực hiện được các bài phối hợp nhóm và di chuyển chiến thuật trong thi đấu nội bộ.
LLO5.4: Trình bày được luật thi đấu cơ bản và thực hiện vai trò trọng tài trong một số tình huống đơn giản.
LLO5.5: Thực hiện đúng động tác kỹ thuật bóng đá đã được học, đảm bảo chính xác, đúng luật và an toàn
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân, nhóm
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	2. Môn Bóng chuyền  	
- Tư thế chuẩn bị và các bước di chuyển 
- Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
- Kĩ thuật chuyền bước 1, chuyền bước 2 
- Kĩ thuật phát bóng thấp tay,  phát bóng cao tay chính diện 
- Kĩ thuật đập bóng theo phương lấy đà 
- Phối hợp các kĩ thuật: Chuyền bước 1 - chuyền bước 2 - đập bóng, kĩ thuật chắn bóng  
- Giới thiệu một số chiến thuật cơ bản trong 
- Tập thi đấu nội bộ, làm trọng tài bón. Biết vận dụng luật trong thi đấu Bóng chuyền  
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật 
	LLO6.1: Thực hiện được tư thế chuẩn bị và di chuyển cơ bản trong bóng chuyền.
LLO6.2: Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng phát bóng, đập bóng
LLO6.3: Trình bày được luật bóng chuyền cơ bản và vận dụng được khi tham gia thi đấu, làm trọng tài.
LLO6.4: Thực hiện được các kỹ thuật đã học trong thi đấu thực tế; thể hiện tinh thần hợp tác, kỷ luật, an toàn
LLO6.5: Thực hiện đúng các động tác kỹ thuật và phối hợp cơ bản trong bóng chuyền, đảm bảo an toàn và hiệu quả
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	3. Môn Cầu lông  		 
- Cách cầm vợt, cầm cầu, các tư thế cơ bản, các bước di chuyển 
- Kĩ thuật đánh cầu phải trái thấp tay 
- Kĩ thuật đánh cầu phải trái cao tay
- Kĩ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ, phối hợp các kĩ thuật đã học 
- Kĩ thuật phát cầu gần, cầu cao sâu.
- Kĩ thuật đập cầu trên đầu 
- Phát cầu đơn và cách đánh đơn + đôi 
- Thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông. Luật, điều luật Cầu lông 
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật
	LLO7.1: Thực hiện đúng tư thế chuẩn bị, cách cầm vợt, cầm cầu và bước di chuyển
LLO7.2: Thực hiện đúng các kỹ thuật đánh cầu, đập cầu, phát cầu
 LLO7.3: Thực hiện bài tổ hợp kỹ thuật cầu lông cá nhân, đảm bảo kỹ thuật chính xác và an toàn.
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	4. Môn Bóng bàn 		 
- Tác dụng của môn Bóng bàn
- Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển
- Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay
- Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay
- Kỹ thuật bạt bóng thuận và trái tay
- Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay
- Kỹ thuật tấn công và phòng thủ (thuận và trái tay)
[bookmark: _Hlk529367895]- Một số quy định của Luật Bóng bàn
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật
	LLO8.1: Nêu được tác dụng của môn Bóng bàn đối với phát triển thể chất. 
LLO8.2: Thực hiện đúng cách cầm vợt, tư thế chuẩn và di chuyển cơ bản.
LLO8.3: Thực hiện được kỹ thuật giao bóng và đỡ bóng bạt bóng, gò bóng, tấn côg, phòng thủ; xử lý linh hoạt các tình huống thực tế.
LLO8.4: Trình bày được những quy định cơ bản của Luật Bóng bàn và vận dụng được khi thi đấu nội bộ, làm trọng tài.
LLO8.5: Thực hiện bài thi tổng hợp các kỹ thuật đã học, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả và an toàn.
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	5. Môn Bóng rổ 		 
- Tác dụng của môn Bóng rổ, Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển
- Kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng và bắt bóng 1 tay, hai tay trước ngực
- Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay
- Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay
- Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai
- Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực
- Kỹ thuật hai bước ném rổ
- Một số quy định của Luật Bóng rổ
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật 
	LLO9.1: Trình bày được tác dụng của bóng rổ và thực hiện đúng tư thế chuẩn bị, cách cầm bóng, di chuyển cơ bản.
LLO9.2: Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng,  chuyền bóng, bắt bóng, ném rổ chính xác bằng một và hai tay
LLO9.3: Trình bày được một số quy định luật cơ bản; xử lý được một số tình huống sai phạm phổ biến
LLO9.4: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp các kỹ thuật bóng rổ đã học, đảm bảo kỹ thuật đúng, hiệu quả và an toàn.
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	6. Môn Điền kinh
1. Kỹ thuật chạy cự ly ngắn 
1.1. Tập các động tác bổ trợ chạy: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đầu gối, chạy gót chạm mông, chạy đạp sau, đánh tay tại chỗ
1.2. Tập kỹ thuật chạy giữa quãng
- Chạy tăng tốc độ làm quen với kỹ thuật chạy trên đường thẳng, trên đường vòng, từ đường thẳng vào đường vòng và ngược lại.
- Chạy lặp lại ¾ sức hoàn thiện kỹ thuật chạy (60,80,100m), chạy tốc độ cao 30, 60,100 m
1.3. Tập kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
- Cách đóng bàn đạp, kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh (xuất phát trên đường thẳng).
- Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát (không và có xác định thời gian). Giới thiệu thêm kỹ thuật xuất phát cao.
1.4. Tập chạy về đích và đánh đích, (chạy tốc độ chậm, chạy tốc độ cao đánh đích). Hoàn thiện kỹ thuật chạy 100, 400m
1.5. Làm quen với công tác tổ chức thi đấu và trọng tài, nhiệm vụ của các trọng 
*/ Kiểm tra kỹ thuật và thành tích.
2 . Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi 
2.1. Nguyên lý kỹ thuật và kỹ thuật các giai đoạn của nhảy xa 
- Các yếu tố quyết định thành tích, cách xác định tổng trọng tâm cơ thể
2.2. Nhiệm vụ các giai đoạn kỹ thuật
- Các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa, Giai đoạn chạy đà, giậm nhảy, trên không, rơi xuống tiếp đất (chạm hố cát )
2.3. Công tác, nhiệm vụ của Trọng tài, tổ chức thi đấu nội bộ, cách xác định thành tích 
*/ Kiểm tra kỹ thuật và thành tích
	LLO10.1: Thực hiện được các bài tập bổ trợ giúp nâng cao thể lực và kỹ thuật cơ bản khi chạy cự ly ngắn.
LLO10.2: Thực hiện đúng kỹ thuật tăng tốc và điều chỉnh vận tốc phù hợp theo các đoạn đường.
LLO10.5: Trình bày được quy trình tổ chức thi đấu điền kinh và thực hiện được vai trò trọng tài trong thi đấu cự ly ngắn.
LLO10.6: Thực hiện bài thi kỹ thuật chạy cá nhân theo nội dung đã học; đạt thành tích phù hợp và đảm bảo an toàn.
LLO11.1: Trình bày được nguyên lý kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích
LLO11.2: Thực hiện được đầy đủ các giai đoạn kỹ thuật trong nhảy xa kiểu ngồi theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
LLO11.3: Trình bày được nhiệm vụ của trọng tài và quy trình xác định thành tích trong thi đấu nhảy xa; thực hiện được các vai trò trong thi đấu.
LLO11.4: Thực hiện bài thi kỹ thuật nhảy xa theo đúng quy trình; đạt thành tích phù hợp, đảm bảo an toàn.
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân

	30 tiết (30TH)
	7. Môn Đá cầu 		
- Kỹ thuật tâng cầu, chuyền cầu và đỡ cầu 
-  Phát cầu thấp chân và cao chân chính diện, phát cầu thấp chân và cao chân nghiêng mình
- Đá cầu tấn công bằng lòng bàn chân chính diện và nghiêng mình trái, phải.
- Tấn công bằng mu giữa, mu ngoài (phía gót chân), bàn chân chính diện và nghiêng mình trái, phải.
- Đá móc, đánh đầu và chắn cầu bằng ngực
- Luật, và phương pháp tổ chức thi đấu. 
*/ Kiểm tra thực hành kỹ thuật 
	LLO12.1: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản: tâng, chuyền và đỡ cầu trong điều kiện luyện tập cá nhân và nhóm nhỏ.
LLO12.2: Phân biệt và thực hiện được các kỹ thuật phát cầu cơ bản ở các tư thế khác nhau.
LLO12.3: Thực hiện đúng kỹ thuật đá tấn công, đá móc, đánh đầu và chắn cầu ở các tư thế cơ bản.
LLO12.4: Trình bày được các quy định cơ bản trong luật đá cầu; thực hiện được vai trò trọng tài trong thi đấu nội bộ.
LLO12.5: Thực hiện được bài kiểm tra tổng hợp các kỹ thuật đá cầu đã học; đảm bảo chính xác, hiệu quả và an toàn.
	CLO3,5,6

	Thực hành kỹ thuật, sửa sai trực tiếp, luyện tập cá nhân
	Quan sát, đánh giá kỹ thuật động tác cá nhân, hướng dẫn sửa sai, tình huống xử lý, bài kiểm tra thực hành cá nhân



[bookmark: _Hlk202690464]16. Tài liệu học tập:
- Giáo trình Vệ sinh và Y học TDTT - Nông Thị Hồng (chủ biên), Lê Quý Phượng, Vũ Chung Thủy - NXB ĐH SP năm 2017 
- Lịch sử và quản lý học TDTT – Vũ Đức Thu - NXB ĐHSP năm 2017 
- Giáo trình Bóng đá - Trịnh Kiên - NXB ĐHQG (2016)
- Giáo trình Bóng đá – Nguyễn Đức Thành, ĐHQG TP.HCM (2020)
- Giáo trình Bóng chuyền - Đặng Hùng Mạnh (ch.b.), Nguyễn Hải Bình, Trần Thị Ngọc Dung, Đào Xuân Anh, NXB Thể dục Thể thao (2013)
- Giáo trình Bóng chuyền, Luật Bóng chuyền - Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn-NXB ĐHSP 2004
- Giáo trình Giáo trình cầu lông – Nguyễn Đức Thành, ĐHQG TP.HCM (2020)
- Giáo trình Giáo trình cầu lông – Phạm Tuấn Thành & cộng sự (ĐHSP TDTT HN-2019)
- Giáo trình Bóng bàn - Đào Ngọc Dũng, Tô Thế Thợi, Tô Tiến Thành, NXB TDTT (2012).
- Giáo trình Bóng rổ - Đỗ Mạnh Hùng- NXB ĐH SP năm 2013
- Giáo trình Bóng rổ - Lê Thị Minh Đào, NXB Đại học Cần Thơ (2021)
- Giáo trình Đá cầu - Ngô Minh Viên (ch.b.), Nguyễn Ngọc Việt, NXB Giáo dục (2007)
- Luật Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, điền kinh đá cầu - Tổng cục TDTT- NXB TDTT năm 2014
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